
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

1 50334951 Phạm Trung Dương 30/11/1997 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu K02SN02-01

2 50337790 Hoàng Ngọc Tuấn 05/02/2004 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu K02SN02-02

3 50339717 Lê Trộng Nghiêm 06/06/2000 Nam Bạc Liêu K02SN02-03

4 51102676 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 04/12/1997 Nữ Bắc Giang K02SN02-04

5 51102820 Giang Thị Lan 14/04/1997 Nữ Bắc Giang K02SN02-05

6 51102827 Đàm Thị Ly 09/04/1994 Nữ Bắc Giang K02SN02-06

7 51102969 Nguyễn Thị Cảnh 30/08/2000 Nữ Bắc Giang K02SN02-07

8 51102971 Phan Thị Lan 10/09/2001 Nữ Bắc Giang K02SN02-08

9 51120300 Chu Văn Trường 06/09/2004 Nam Bắc Giang K02SN02-09

10 50370212 Phạm Hoàng Duy 03/09/1997 Nam Bắc Kạn K02SN02-10

11 50338514 Phạm Nguyễn Tuyết Băng 18/07/2005 Nữ Bến Tre K02SN02-11

12 50338566 Trần Nhật Nam 01/11/2005 Nam Bến Tre K02SN02-12

13 50337459 Lương Trần Tuyệt 05/02/1991 Nam Bình Dương K02SN02-13

14 50333233 Nguyễn Đăng Khoa 20/06/1986 Nam Bình Định K02SN02-14

15 50358604 Đoàn Thế Quy 20/11/1994 Nam Bình Định K02SN02-15

16 50337236 Lưu Thị Xuân Quỳnh 21/08/1997 Nữ Bình Phước K02SN02-16

17 50336763 Nguyễn Thị Hằng 25/11/2001 Nữ Bình Thuận K02SN02-17

18 50336764 Phạm Quang Trường 04/01/2000 Nam Bình Thuận K02SN02-18

19 50359252 Nguyễn Minh Phát 07/12/2004 Nam Bình Thuận K02SN02-19

20 50359272 Phan Minh Thông 13/08/2002 Nam Bình Thuận K02SN02-20

21 50359274 Ngô Văn Tâm 09/04/2001 Nam Bình Thuận K02SN02-21

22 50304102 Dương Văn An 01/06/1995 Nam Cao Bằng K02SN02-22

23 50339212 Đinh Chí Công 21/03/1999 Nam Cần Thơ K02SN02-23

24 50339311 Võ Thị Ánh My 02/06/2000 Nữ Cần Thơ K02SN02-24

25 50339347 Lê Minh Nghĩa 09/06/2005 Nam Cần Thơ K02SN02-25

26 50339454 Trần Phạm Tuyết Minh 27/10/2001 Nữ Cần Thơ K02SN02-26

27 50335930 Nguyễn Minh Tuấn 21/10/1988 Nam Đắk Lắk K02SN02-27

28 50335943 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/01/2005 Nữ Đắk Lắk K02SN02-28

29 50335947 Nguyễn Quang Huy 05/11/2000 Nam Đắk Lắk K02SN02-29

30 50335964 Vi Thị Thu Thủy 29/03/2001 Nữ Đắk Lắk K02SN02-30

31 50335970 Phan Thanh Phong 12/11/2002 Nam Đắk Lắk K02SN02-31

32 50335971 Nguyễn Hữu Tú 16/12/2004 Nam Đắk Lắk K02SN02-32

33 50335991 Hoàng Văn Thuận 01/10/2001 Nam Đắk Lắk K02SN02-33

34 50336125 Nguyễn Quốc Việt 16/11/1992 Nam Đắk Lắk K02SN02-34

35 50336317 Lê Minh Hải 10/10/1992 Nam Đắk Nông K02SN02-35

36 50336354 Cao Văn Thắng 01/03/1998 Nam Đắk Nông K02SN02-36

37 50370880 Nguyễn Thị Vân 21/10/1986 Nữ Điện Biên K02SN02-37

38 51112078 Nguyễn Văn Hoàng 31/08/1999 Nam Đồng Nai K02SN02-38

39 50337549 Đặng Văn Toản 14/01/2003 Nam Đồng Nai K02SN02-39

40 50337551 Nguyễn Phan Thành Nam 10/09/2003 Nam Đồng Nai K02SN02-40

41 50337569 Trương Bảo Ngọc 02/10/2001 Nữ Đồng Nai K02SN02-41

42 50337596 Dương Hoài Nam 26/02/2002 Nam Đồng Nai K02SN02-42

43 50337671 Đào Xuân Mừng 10/02/1992 Nam Đồng Nai K02SN02-43

44 51112213 Võ Thị Hồng Diễm 08/02/2000 Nữ Đồng Tháp K02SN02-44

45 50337978 Trương Đăng Huy 21/02/2004 Nam Đồng Tháp K02SN02-45

46 50304011 Nguyễn Thị Thu 06/06/1996 Nữ Hà Giang K02SN02-46
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47 51101118 Minh Thị Hoa 03/03/2004 Nữ Hải Dương K02SN02-47

48 50302114 Đỗ Duy Mạnh 07/06/2005 Nam Hải Dương K02SN02-48

49 50302173 Phạm Văn Kiệt 12/08/1998 Nam Hải Dương K02SN02-49

50 50302345 Đoàn Văn Hiến 25/01/1992 Nam Hải Dương K02SN02-50

51 50302367 Đinh Mạnh Hưng 18/12/2000 Nam Hải Dương K02SN02-51

52 50302373 Nguyễn Văn Quyết 05/07/1993 Nam Hải Dương K02SN02-52

53 50302403  Nguyễn Ngọc Khiêm 07/06/2002 Nam Hải Dương K02SN02-53

54 50302414  Nguyễn Văn Đông 01/05/1989 Nam Hải Dương K02SN02-54

55 50302440  Nguyễn Văn Hoàn 05/08/2001 Nam Hải Dương K02SN02-55

56 50302461  Nguyễn Hữu Hiếu 21/04/2004 Nam Hải Dương K02SN02-56

57 50302474 Phạm Văn Tuấn 26/05/2001 Nam Hải Dương K02SN02-57

58 50302494 Đào Đức Phú 06/12/2002 Nam Hải Dương K02SN02-58

59 50302703 Phạm Văn Nghĩa 15/12/2000 Nam Hải Dương K02SN02-59

60 50302749 Nghiêm Đại Phong 11/02/1994 Nam Hải Dương K02SN02-60

61 50302753 Đào Duy Long 26/10/2002 Nam Hải Dương K02SN02-61

62 50302761 Vũ Xuân Sơn 01/02/1991 Nam Hải Dương K02SN02-62

63 50302772 Trần Văn Tuấn 16/07/1992 Nam Hải Dương K02SN02-63

64 50303007 Hồ Văn Đạt 13/07/1997 Nam Hải Dương K02SN02-64

65 50303021 Nguyễn Lê Công Thanh 12/10/2002 Nam Hải Dương K02SN02-65

66 50303078 Nguyễn Văn Hoàng 08/08/1993 Nam Hải Dương K02SN02-66

67 50501263 Đào Thị Chi 23/12/2001 Nữ Hải Phòng K02SN02-67

68 50501429 Đỗ Thị Huyền 10/09/1989 Nữ Hải Phòng K02SN02-68

69 50301505 Phan Minh Hiếu 20/10/1990 Nam Hải Phòng K02SN02-69

70 50301506 Lại Thế Đức 22/09/1991 Nam Hải Phòng K02SN02-70

71 50301526 Vũ Văn Thạch 12/06/1990 Nam Hải Phòng K02SN02-71

72 50301567 Vũ Phong 29/09/1998 Nam Hải Phòng K02SN02-72

73 50301621 Phạm Cao Thế 12/09/2003 Nam Hải Phòng K02SN02-73

74 50301626 Mai Văn Cường 08/12/1997 Nam Hải Phòng K02SN02-74

75 50301682 Phạm Minh Chiến 05/10/1992 Nam Hải Phòng K02SN02-75

76 50301697 Hoàng Văn Ước 03/11/1995 Nam Hải Phòng K02SN02-76

77 50301705 Phạm Quang Hướng 24/01/2001 Nam Hải Phòng K02SN02-77

78 50301706 Đào Hữu Phúc 06/09/1997 Nam Hải Phòng K02SN02-78

79 50301722 Đỗ Duy Nhật 13/01/2003 Nam Hải Phòng K02SN02-79

80 50301723 Nguyễn Văn Luân 07/12/1995 Nam Hải Phòng K02SN02-80

81 50301746 Ngô Hải Duy 20/05/1994 Nam Hải Phòng K02SN02-81

82 50301770 Đào Hữu Hiếu 14/06/1995 Nam Hải Phòng K02SN02-82

83 50301860 Lưu Trường Thành 16/06/1990 Nam Hải Phòng K02SN02-83

84 50301927 Nguyễn Văn Huy 20/01/2001 Nam Hải Phòng K02SN02-84

85 50350022 Trịnh Quang Hưng 13/10/1993 Nam Hải Phòng K02SN02-85

86 50350032 Nguyễn Văn Đoàn 27/11/1993 Nam Hải Phòng K02SN02-86

87 50339013 Phạm Thị Ý Nhi 14/03/2000 Nữ Hậu Giang K02SN02-87

88 50339056 Châu Ngọc Định 01/01/1994 Nam Hậu Giang K02SN02-88

89 50339109 Huỳnh Trọng Trí 04/08/2002 Nam Hậu Giang K02SN02-89

90 51101158 Nguyễn Thị Lan Ánh 05/10/2004 Nữ Hưng Yên K02SN02-90

91 51101251 Nguyễn Hồng Quyên 09/05/2002 Nữ Hưng Yên K02SN02-91

92 50303226 Nguyễn Văn Quân 25/01/1993 Nam Hưng Yên K02SN02-92

93 50303255 An Thế Anh 02/01/2002 Nam Hưng Yên K02SN02-93

94 50303275 Đỗ Trần Thành Trung 02/02/2000 Nam Hưng Yên K02SN02-94

95 50303285 Nguyễn Đức Thắng 01/12/2003 Nam Hưng Yên K02SN02-95



Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

96 50303317 Tạ Quang Linh 12/02/2000 Nam Hưng Yên K02SN02-96

97 50303356 Nguyễn Văn Hiển 25/09/1991 Nam Hưng Yên K02SN02-97

98 50303384 Trần Khánh Duy 09/09/1997 Nam Hưng Yên K02SN02-98

99 50303451 Hoàng Văn Hậu 25/09/1994 Nam Hưng Yên K02SN02-99

100 50303454 Hoàng Trung Hiếu 20/05/2002 Nam Hưng Yên K02SN02-100

101 50303492 Bùi Ngọc Hải 02/10/2000 Nam Hưng Yên K02SN02-101

102 50303497 Đào Mạnh Thắng 29/07/2004 Nam Hưng Yên K02SN02-102

103 50303608 Phạm Văn Nam 20/07/2000 Nam Hưng Yên K02SN02-103

104 51039566 Nguyễn Trọng Nghĩa 11/11/1993 Nam Kiên Giang K02SN02-104

105 50359184 Nguyễn Văn Hoàng 10/03/1998 Nam Khánh Hòa K02SN02-105

106 50304546 Nông Chiến Thắng 14/07/2002 Nam Lạng Sơn K02SN02-106

107 50304844 Nông Việt Hà 20/12/2003 Nam Lạng Sơn K02SN02-107

108 51102427 Nguyễn Văn Mười 19/11/1994 Nam Phú Thọ K02SN02-108

109 51102635 Trần Thị Hồng Anh 23/11/2003 Nữ Phú Thọ K02SN02-109

110 51110753 Nguyễn T. Kim Hải 13/05/1999 Nữ Quảng Nam K02SN02-110

111 50332727 Phan Văn Đức 15/06/2002 Nam Quảng Nam K02SN02-111

112 50332775 Phan Văn Thiện 14/08/1994 Nam Quảng Nam K02SN02-112

113 50332781 Hồ Thị Bích Trân 30/05/1999 Nữ Quảng Nam K02SN02-113

114 50332808 Đỗ Thanh Sơn 18/11/1999 Nam Quảng Nam K02SN02-114

115 50332827 Võ Văn Năm 04/02/1995 Nam Quảng Nam K02SN02-115

116 50358189 Trần Văn Lộc 12/10/2005 Nam Quảng Nam K02SN02-116

117 50358194 Nguyễn Tấn Bưởi 15/05/1991 Nam Quảng Nam K02SN02-117

118 50358202 Huỳnh Hoà Nhân 20/04/1989 Nam Quảng Nam K02SN02-118

119 50358255 Đặng Sỹ Hùng 24/10/1997 Nam Quảng Nam K02SN02-119

120 51103404 Nguyễn Hương Trang 26/06/1999 Nữ Quảng Ninh K02SN02-120

121 51103427 Trần Thị Huyền Trang 05/03/2004 Nữ Quảng Ninh K02SN02-121

122 51104454 Bàng Thị Thanh Huyền 18/01/2004 Nữ Quảng Ninh K02SN02-122

123 50308957 Trần Thị Hồng Nhung 26/08/2000 Nữ Quảng Ninh K02SN02-123

124 50309002 Đỗ Thị Dung 11/08/2002 Nữ Quảng Ninh K02SN02-124

125 50309024 Phạm Hoàng Điệp 04/12/2002 Nam Quảng Ninh K02SN02-125

126 50309141 Nguyễn Thế Duyệt 08/01/2003 Nam Quảng Ninh K02SN02-126

127 50309286 Phạm Ngọc Ánh 18/05/2004 Nữ Quảng Ninh K02SN02-127

128 50350430 Nguyễn Hào Quang 01/05/2001 Nam Quảng Ninh K02SN02-128

129 51131698 Dương Tấn Đoan 23/03/2002 Nam Quảng Ngãi K02SN02-129

130 50332917 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 04/02/1998 Nữ Quảng Ngãi K02SN02-130

131 50332953 Lê Đình Sang 17/11/1999 Nam Quảng Ngãi K02SN02-131

132 50333078 Võ Thành Huynh 16/09/2005 Nam Quảng Ngãi K02SN02-132

133 50358311 Nguyễn Tấn Trữ 17/06/1995 Nam Quảng Ngãi K02SN02-133

134 50358317 Nguyễn Văn Lực 12/11/1997 Nam Quảng Ngãi K02SN02-134

135 50358340 Huỳnh Văn Tưởng 17/12/1996 Nam Quảng Ngãi K02SN02-135

136 50358351 Võ Đình Thiện 11/09/1998 Nam Quảng Ngãi K02SN02-136

137 50358371 Võ Văn Thái 06/02/1998 Nam Quảng Ngãi K02SN02-137

138 50358383 Tiêu Minh Thái 29/08/1995 Nam Quảng Ngãi K02SN02-138

139 50358387 Từ Văn Pháp 06/04/1994 Nam Quảng Ngãi K02SN02-139

140 50358395 Lê Văn Phương 02/09/1993 Nam Quảng Ngãi K02SN02-140

141 50358396 Phạm Quốc Hân 30/06/1996 Nam Quảng Ngãi K02SN02-141

142 50358404 Nguyễn Văn Luyện 01/08/1997 Nam Quảng Ngãi K02SN02-142

143 50358412 Phạm Văn Đậu 02/11/1998 Nam Quảng Ngãi K02SN02-143

144 50358416 Đỗ Hữu Chiến 30/07/1997 Nam Quảng Ngãi K02SN02-144
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145 50358452 Trần Qui 23/03/2000 Nam Quảng Ngãi K02SN02-145

146 50358469 Trịnh Ngọc Hùng 10/06/1992 Nam Quảng Ngãi K02SN02-146

147 50358495 Nguyễn Văn Phúc 13/05/1994 Nam Quảng Ngãi K02SN02-147

148 50337371 Nguyễn Đức Hào 16/10/2005 Nam Tây Ninh K02SN02-148

149 50336993 Võ Thị Kim Xuyến 21/11/2001 Nữ TP Hồ Chí Minh K02SN02-149

150 50304978 Hoàng Văn Chinh 14/12/1997 Nam Tuyên Quang K02SN02-150

151 50304981 Đinh Công Hiếu 04/07/2005 Nam Tuyên Quang K02SN02-151

152 50305011 Nguyễn Ngọc Tùng Lâm 04/04/2002 Nam Tuyên Quang K02SN02-152

153 50305441 Lê Duy Tuyên 17/07/1993 Nam Thái Nguyên K02SN02-153

154 50305465 Lưu Sỹ Công 15/08/1993 Nam Thái Nguyên K02SN02-154

155 50305510 Nguyễn Văn Giang 22/04/2003 Nam Thái Nguyên K02SN02-155

156 50305528 Nguyễn Văn Tú 24/11/2003 Nam Thái Nguyên K02SN02-156

157 50305550 Nguyễn Văn Thuỳ 18/06/2002 Nam Thái Nguyên K02SN02-157

158 50305620 Triệu Sinh Lợi 25/09/2003 Nam Thái Nguyên K02SN02-158

159 50305657 Vi Văn Chưởng 08/01/1998 Nam Thái Nguyên K02SN02-159

160 50313060 Triệu Văn Lâm 02/02/1999 Nam Thái Nguyên K02SN02-160

161 50313843 Bùi Văn Khiêm 01/12/1994 Nam Thái Nguyên K02SN02-161

162 50332247 Lê Văn Minh 04/09/1996 Nam Thừa Thiên Huế K02SN02-162

163 50339501 Nguyễn Vũ Phong 12/09/2004 Nam Trà Vinh K02SN02-163

164 50338450 Nguyễn Hoàng Thế Duy 26/04/2002 Nam Vĩnh Long K02SN02-164

165 50338451 Võ Thành Đạt 19/12/1996 Nam Vĩnh Long K02SN02-165

166 50306564 Ngô Văn Hiển 03/07/1990 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-166

167 50306577 Dương Ngọc Ánh 25/08/2000 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-167

168 50306585 Nguyễn Văn Hưng 06/11/2005 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-168

169 50306586 Cù Đức Toàn 24/08/2005 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-169

170 50306600 Vũ Tuấn Anh 06/06/2004 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-170

171 50306637 Hạ Văn Tiến 01/02/1998 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-171

172 50306661 Nguyễn Thế Dũng 24/11/2002 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-172

173 50306675 Bùi Quốc Dũng 21/11/2004 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-173

174 50306678 Cao Tùng Lâm 26/10/1994 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-174

175 50306684 Nguyễn Văn Nam 09/12/2003 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-175

176 50306740 Dương Công Tính 06/04/1994 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-176

177 50306790 Nguyễn Minh Tiến 28/01/2005 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-177

178 50306867 Trần Tiến Anh 20/09/2002 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-178

179 50306879 Nguyễn Minh Giang 26/10/2000 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-179

180 50306920 Phạm Văn Quân 28/12/2002 Nam Vĩnh Phúc K02SN02-180


